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Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

      Cư Prao, ngày       tháng 6 năm 2026 
 

P Ụ LỤC 

Tổng hợp danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo không có 

 oăc thiếu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cần hỗ trợ đất tại xã Cư Prao 

(Kèm theo Phương án số           /PA-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Cư Prao) 

 

TT  ọ và tên chủ hộ Địa chỉ 
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hộ 

 

 

Đối tượng 

 iện tích đất ở 

hiện có theo kê 
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 ạn 

mức 

tối đa 

(m2) 

 iện tích đất ở 

còn thiếu so với 

hạn mức cần hỗ 

trợ theo hình 

thức giao đất 

(m2) 

 ân tộc 
Ghi 

chú 

    
 ộ 

nghèo 

 ộ 

cận 

nghèo 

Đất 

ở 

Đất S  

nông 

nghiệp 
Đất ở 

Đất S  

nông 

nghiệp 

  

I ĐẤT Ở                       
1  H Bách Niê Buôn Zô 2 x   0   200 200   Ê Đê   
2 Nay Y Ninh Buôn Zô 3 x   0   200 200   Ê Đê   
II ĐẤT S  NÔNG NG IỆP                       
3 Nông Thị Thơm  Thôn 4 3 x     0 3000   3,000 Nùng   
4 Hà Thị Hằng   Thôn 4 2 x     0 3000   3,000 Thái   
5 Trần Đại Liên  Thôn 5 1 x     2500 3000   500 Tày   
6 Lành Văn Phệ Thôn 5 3 x     0 3000   3,000 Nùng   
7 Hoàng Văn Sáng Thôn 6 2 x     0 3000   3,000 Nùng   
8 Lương Văn Thắng Thôn 6 2 x     0 3000   3,000 Nùng   
9 Lý Thị Yêu Thôn 8 3 x     700 3000   2,300 Tày   
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